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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4866/2024/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA
Địa chỉ: 49 Đường số 10, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0903535986                                   Fax: 
Email: michiusa@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  MICHI – CALCI Extra;; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC - MỸ PHẨM VINPHARMA
Địa chỉ: Lô D3, cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số TCCS 03:2024/ MICHICALCI ngày 31 tháng 05 năm 2024 
(có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Hùng Long
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2024/0317068166-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA
      Địa chỉ: 49 Đường số 10, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0903535986 Fax: 

E-mail: michiusa@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0317068166
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  MICHI – CALCI Extra
      2. Thành phần: 
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   Trong 1 viên nén bao phim có chứa:
   Aquamin F: 500mg
   (tương đương canxi: 178mg)
   Calcium carbonat nano (kích thước hạt 50-80nm): 300mg
   (tương đương canxi: 120mg)
   Bột tảo Spirulina (Spirulina platensis): 100mg
   Magie oxyd: 100mg
   (tương đương Magie 60mg)
   Beta-glucan: 40mg
   Chiết xuất rau chân vịt (Spinacia oleracea): 30mg 
   Inulin: 20mg
   DHA (Docosahexaenoic acid): 15mg
   Kẽm Gluconat: 10mg 
   (tương đương Kẽm 1,428mg)
   Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid): 3mg 
   Vitamin K2 (Menaquinon) (MK7) 2000ppm: 200mcg
   Vitamin D3 (Cholecalciferol): 200IU 
   Phụ liệu: Chất độn (Lactose, tinh bột sắn), Chất chống đông vón (talc, magie stearate), chất 
làm bóng (Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC), Polyethylene glycol 6000 (PEG 6000)), 
Hydroxypropyl methyl cellulose E15 (HPMC E15), Hydroxypropyl methyl cellulose E6 (HPMC 
E6)), Phẩm màu tổng hợp (Titan dioxyd), chất ổn định (polyvinyl pyrrolidone K30 (PVP K30), 
nước tinh khiết.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Canxi (tổng)  mg/viên  298 ± 20%
2  Vitamin D3 (Cholecalciferol)  IU/viên  200 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Sản phẩm đựng trong vỉ ALU/ALU, ALU/PVC, lọ thủy tinh, lọ nhựa PVC/PP/HDPE/PET, 
đựng trong bao bì hộp giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   Quy cách đóng gói: 
   Vỉ 4 viên, Vỉ 5 viên, 10 viên: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ, 12 vỉ.
   Lọ: 20 viên, 30 viên, 40 viên, 50 viên, 60 viên, 80 viên, 90 viên, 100 viên, 120 viên. Hộp 1 lọ.
   Khối lượng viên: 1500mg ± 7,5%
   Dạng bào chế: Viên nén bao phim
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC - MỸ PHẨM VINPHARMA
   Địa chỉ: Lô D3, cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
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      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số TCCS 03:2024/ MICHICALCI ngày 31 tháng 05 năm 2024 (có 
bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA

ATTP_CK_1_1

NGÔ NGỌC NHẬT

Ký bởi: CONG TY CO PHAN DUOC PHAM MICHI USA

Thời gian ký: 04/06/2024 16:10:46
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MICHI USA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 73901/2024
V/v Công văn bổ sung nhãn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO
Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA
      Địa chỉ: 49 Đường số 10, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Công ty chúng tôi đã được Quý Cục kiểm tra, xem xét và cấp giấy xác nhận phù hợp quy định an 
toàn thực phẩm cho sản phẩm sau: 
Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI – CALCI Extra 
Số đăng ký: 4866/2024/ĐKSP 
Ngày cấp: 12 tháng 06 năm 2024 
Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC - MỸ PHẨM VINPHARMA 
Địa chỉ: Lô D3, cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam. 
Do nhu cầu thị trường chúng tôi bổ sung nhãn mới cho sản phẩm. 
(chi tiết file đính kèm) 
Chúng tôi xin cam kết chất lượng sản phẩm đúng theo hồ sơ được quý Cục cấp. Mong quý Cục xem 
xét và hỗ trợ. 
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như KG;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI 
USA

ATTP_CK_1_1

NGÔ NGỌC NHẬT

Ký bởi: CONG TY CO PHAN DUOC PHAM MICHI USA

Thời gian ký: 08/07/2024 11:56:40
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CÔNG DỤNG: 

Bổ sung canxi cho cơ thể, hỗ trợ xương và răng chắc khỏe, 
hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn, giúp giảm nguy 
cơ thiếu hụt canxi ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

CÁCH DÙNG: 

Trẻ em 6 tuổi -  người lớn: Uống 1 viên/ngày.
Phụ nữ mang thai và cho con bú: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày
Nên uống vào buổi sáng hoặc trưa sau ăn để cơ thể hấp thu 
canxi tốt hơn.
Với trẻ nhỏ, có thể nghiền viên, hòa với nước, sữa cho 
trẻ uống.

THÀNH PHẦN:
Trong 1 viên nén bao phim có chứa:
Aquamin F: ................................................................500mg
(tương đương canxi: 178mg)
Calcium carbonat nano: .............................................300mg
(kích thước hạt 50-80nm)
(tương đương canxi: 120mg)
Bột tảo Spirulina (Spirulina platensis): ......................100mg
Magie oxyd: ...............................................................100mg
(tương đương Magie 60mg)
Beta-glucan: ................................................................40mg
Chiết xuất rau chân vịt (Spinacia oleracea): ................30mg
Inulin: ...........................................................................20mg
DHA (Docosahexaenoic acid): .....................................15mg
Kẽm Gluconat: .............................................................10mg
(tương đương Kẽm 1,428mg)
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid): ...............................3mg
Vitamin K2 (Menaquinon) (MK7) 2000ppm: ............ 200mcg
Vitamin D3 (Cholecalciferol): ...................................... 200IU
Phụ liệu: Chất độn (Lactose, tinh bột sắn), Chất chống đông 
vón (talc, magie stearate), chất làm bóng (Sodium 
Carboxymethyl Cellulose (CMC), Polyethylene glycol 6000 
(PEG 6000)), Hydroxypropyl methyl cellulose E15 (HPMC 
E15), Hydroxypropyl methyl cellulose E6 (HPMC E6)), Phẩm 
màu tổng hợp (Titan dioxyd), chất ổn định (polyvinyl 
pyrrolidone K30 (PVP K30), nước tinh khiết. 

BẢO QUẢN: 

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Chú ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho người bị sỏi thận, sỏi tiết niệu, canxi huyết, 
canxi niệu, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến của chuyên gia 
y tế trước khi dùng.
Khối lượng viên: 1500mg + 7,5%
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP: 4866/2024/ĐKSP

LSX:

NSX:

HSD:

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
Công ty đăng ký công bố:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA
Địa chỉ: 49 Đường số 10, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện 
Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0902 254 024

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC - MỸ PHẨM 
VINPHARMA
Địa Chỉ: Lô D3,cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Xã Lệ 
Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Trẻ em từ 6 tuổi trở lên đang trong giai đoạn phát triển cần bổ 
sung canxi, phụ nữ có thai và cho con bú thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ loãng xương, người lớn bị loãng xương 
cần bổ sung canxi.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

FAQUAMIN

30 VIÊN

DÙNG CHO:
TRẺ EM đang trong giai đoạn phát triển
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ LOÃNG XƯƠNG, bị loãng xương

BỔ SUNG CANXI CHO CƠ THỂ
Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe
Giảm nguy cơ loãng xương và thiết hụt canxi

Nhập Khẩu Ireland - Châu Âu

K2
MK7

D3

CALCIUM CARBONAT NANO

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

FAQUAMIN

30 VIÊN

DÙNG CHO:
TRẺ EM đang trong giai đoạn phát triển
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ LOÃNG XƯƠNG, bị loãng xương

BỔ SUNG CANXI CHO CƠ THỂ
Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe
Giảm nguy cơ loãng xương và thiết hụt canxi

Nhập Khẩu Ireland - Châu Âu
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MK7

D3

CALCIUM CARBONAT NANO

95x65x140

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

DÙNG CHO:
TRẺ EM đang trong giai đoạn phát triển
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ LOÃNG XƯƠNG, bị loãng xương

FAQUAMIN
BỔ SUNG CANXI CHO CƠ THỂ
Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe
Giảm nguy cơ loãng xương và thiết hụt canxi

Nhập Khẩu Ireland - Châu Âu

Sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương
Đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương�

K2
MK7

D3

CALCIUM CARBONAT NANO

30 VIÊN

THÀNH PHẦN:
Trong 1 viên nén bao phim có chứa:
Aquamin F: ...........................................................................................................500mg
(tương đương canxi: 178mg)
Calcium carbonat nano: ........................................................................................300mg
(kích thước hạt 50-80nm)
(tương đương canxi: 120mg)
Bột tảo Spirulina (Spirulina platensis): .................................................................100mg
Magie oxyd: ..........................................................................................................100mg
(tương đương Magie 60mg)
Beta-glucan: ...........................................................................................................40mg
Chiết xuất rau chân vịt (Spinacia oleracea): ...........................................................30mg
Inulin: ......................................................................................................................20mg
DHA (Docosahexaenoic acid): ................................................................................15mg
Kẽm Gluconat: ........................................................................................................10mg
(tương đương Kẽm 1,428mg)
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid): ..........................................................................3mg
Vitamin K2 (Menaquinon) (MK7) 2000ppm: .......................................................200mcg
Vitamin D3 (Cholecalciferol): ................................................................................. 200IU
Phụ liệu: Chất độn (Lactose, tinh bột sắn), Chất chống đông vón (talc, magie stearate), 
chất làm bóng (Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC), Polyethylene glycol 6000 
(PEG 6000)), Hydroxypropyl methyl cellulose E15 (HPMC E15), Hydroxypropyl methyl 
cellulose E6 (HPMC E6)), Phẩm màu tổng hợp (Titan dioxyd), chất ổn định (polyvinyl 
pyrrolidone K30 (PVP K30), nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG: 
Bổ sung canxi cho cơ thể, hỗ trợ xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng 
xương ở người lớn, giúp giảm nguy cơ thiếu hụt canxi ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

CÁCH DÙNG: 
Trẻ em 6 tuổi -  người lớn: Uống 1 viên/ngày.
Phụ nữ mang thai và cho con bú: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày
Nên uống vào buổi sáng hoặc trưa sau ăn để cơ thể hấp thu canxi tốt hơn.
Với trẻ nhỏ, có thể nghiền viên, hòa với nước, sữa cho trẻ uống. 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Trẻ em từ 6 tuổi trở lên đang trong giai đoạn phát triển cần bổ sung canxi, phụ nữ có 
thai và cho con bú thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ loãng xương, người lớn bị loãng xương cần bổ sung canxi.

BẢO QUẢN: 
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Chú ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho người bị sỏi thận, sỏi tiết niệu, canxi huyết, canxi niệu, người mẫn 
cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi dùng.

Khối lượng viên: 1500mg + 7,5%
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP: 4866/2024/ĐKSP

LSX:

NSX:

HSD:

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
Công ty đăng ký công bố:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA
Địa chỉ: 49 Đường số 10, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0902 254 024
Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC - MỸ PHẨM VINPHARMA
Địa Chỉ: Lô D3,cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam

KT: 160x53
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K2
MK7

D3
DÙNG CHO:
TRẺ EM đang trong giai đoạn phát triển
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ LOÃNG XƯƠNG, bị loãng xương 30 VIÊN

FAQUAMIN
BỔ SUNG CANXI CHO CƠ THỂ
Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe
Giảm nguy cơ loãng xương và thiết hụt canxi

Nhập Khẩu Ireland - Châu Âu

CALCIUM CARBONAT NANO

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

K2
MK7

D3
DÙNG CHO:
TRẺ EM đang trong giai đoạn phát triển
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ LOÃNG XƯƠNG, bị loãng xương 30 VIÊN

FAQUAMIN
BỔ SUNG CANXI CHO CƠ THỂ
Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe
Giảm nguy cơ loãng xương và thiết hụt canxi

Nhập Khẩu Ireland - Châu Âu

CALCIUM CARBONAT NANO

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Phụ liệu: Chất độn (Lactose, tinh bột sắn), Chất chống đông vón (talc, magie stearate), chất làm bóng (Sodium 
Carboxymethyl Cellulose (CMC), Polyethylene glycol 6000 (PEG 6000)), Hydroxypropyl methyl cellulose E15 
(HPMC E15), Hydroxypropyl methyl cellulose E6 (HPMC E6)), Phẩm màu tổng hợp (Titan dioxyd), chất ổn định 
(polyvinyl pyrrolidone K30 (PVP K30), nước tinh khiết. 

CÔNG DỤNG: 
Bổ sung canxi cho cơ thể, hỗ trợ xương và răng chắc khỏe, 
hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn, giúp giảm 
nguy cơ thiếu hụt canxi ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

CÁCH DÙNG: 
Trẻ em 6 tuổi -  người lớn: Uống 1 viên/ngày.
Phụ nữ mang thai và cho con bú: uống 1 viên/lần x 2 
lần/ngày
Nên uống vào buổi sáng hoặc trưa sau ăn để cơ thể 
hấp thu canxi tốt hơn.
Với trẻ nhỏ, có thể nghiền viên, hòa với nước, 
sữa cho trẻ uống.

THÀNH PHẦN: Trong 1 viên nén bao phim có chứa:

Aquamin F(tương đương canxi: 178mg): ..........500mg
Calcium carbonat nano: ..........................................300mg
(kích thước hạt 50-80nm)
(tương đương canxi: 120mg)
Bột tảo Spirulina (Spirulina platensis): ...............100mg
Magie oxyd: .................................................................100mg
(tương đương Magie 60mg)
Beta-glucan: .................................................................. 40mg

Chiết xuất rau chân vịt (Spinacia oleracea): .......30mg
Inulin: ...............................................................................20mg
DHA (Docosahexaenoic acid): ................................15mg
Kẽm Gluconat: ..............................................................10mg
(tương đương Kẽm 1,428mg)
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid): ........................ 3mg
Vitamin K2 (Menaquinon) (MK7) 2000ppm: . 200mcg
Vitamin D3 (Cholecalciferol): ...................................200IU

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
Công ty đăng ký công bố:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA
Địa chỉ: 49 Đường số 10, Ấp Tiền Lân, Xã Bà 
Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam.
Hotline: 0902 254 024
Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC - MỸ 
PHẨM VINPHARMA
Địa Chỉ: Lô D3, cụm công nghiệp thực phẩm 
Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Trẻ em từ 6 tuổi trở lên đang trong giai đoạn phát triển cần 
bổ sung canxi, phụ nữ có thai và cho con bú thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ loãng xương, người lớn bị loãng 
xương cần bổ sung canxi.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác 
dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho người bị sỏi thận, sỏi tiết niệu, canxi huyết, 
canxi niệu, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến của chuyên gia 
y tế trước khi dùng.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
 
Khối lượng viên: 1500mg + 7,5%
Tiêu chuẩn: TCCS                      
Số ĐKSP: 4866/2024/ĐKSP
Xuất xứ: Việt Nam

LSX:

NSX:

HSD:

150*37*100

MA HO SO: 24.04.08.300256.DKCB



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

FAQUAMIN

60 VIÊN

DÙNG CHO:
TRẺ EM đang trong giai đoạn phát triển
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ LOÃNG XƯƠNG, bị loãng xương

BỔ SUNG CANXI CHO CƠ THỂ
Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe
Giảm nguy cơ loãng xương và thiết hụt canxi

Nhập Khẩu Ireland - Châu Âu

K2
MK7

D3

CALCIUM CARBONAT NANO

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

FAQUAMIN

60 VIÊN

DÙNG CHO:
TRẺ EM đang trong giai đoạn phát triển
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ LOÃNG XƯƠNG, bị loãng xương

BỔ SUNG CANXI CHO CƠ THỂ
Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe
Giảm nguy cơ loãng xương và thiết hụt canxi

Nhập Khẩu Ireland - Châu Âu
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CALCIUM CARBONAT NANO

100*70*150

CÔNG DỤNG: 

Bổ sung canxi cho cơ thể, hỗ trợ xương và răng chắc khỏe, 
hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn, giúp giảm nguy 
cơ thiếu hụt canxi ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

CÁCH DÙNG: 

Trẻ em 6 tuổi -  người lớn: Uống 1 viên/ngày.
Phụ nữ mang thai và cho con bú: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày
Nên uống vào buổi sáng hoặc trưa sau ăn để cơ thể hấp thu 
canxi tốt hơn.
Với trẻ nhỏ, có thể nghiền viên, hòa với nước, sữa cho 
trẻ uống.

THÀNH PHẦN:
Trong 1 viên nén bao phim có chứa:
Aquamin F: ................................................................500mg
(tương đương canxi: 178mg)
Calcium carbonat nano: .............................................300mg
(kích thước hạt 50-80nm)
(tương đương canxi: 120mg)
Bột tảo Spirulina (Spirulina platensis): ......................100mg
Magie oxyd: ...............................................................100mg
(tương đương Magie 60mg)
Beta-glucan: ................................................................40mg
Chiết xuất rau chân vịt (Spinacia oleracea): ................30mg
Inulin: ...........................................................................20mg
DHA (Docosahexaenoic acid): .....................................15mg
Kẽm Gluconat: .............................................................10mg
(tương đương Kẽm 1,428mg)
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid): ...............................3mg
Vitamin K2 (Menaquinon) (MK7) 2000ppm: ............ 200mcg
Vitamin D3 (Cholecalciferol): ...................................... 200IU
Phụ liệu: Chất độn (Lactose, tinh bột sắn), Chất chống đông 
vón (talc, magie stearate), chất làm bóng (Sodium 
Carboxymethyl Cellulose (CMC), Polyethylene glycol 6000 
(PEG 6000)), Hydroxypropyl methyl cellulose E15 (HPMC 
E15), Hydroxypropyl methyl cellulose E6 (HPMC E6)), Phẩm 
màu tổng hợp (Titan dioxyd), chất ổn định (polyvinyl 
pyrrolidone K30 (PVP K30), nước tinh khiết. 

BẢO QUẢN: 

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Chú ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho người bị sỏi thận, sỏi tiết niệu, canxi huyết, 
canxi niệu, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến của chuyên gia 
y tế trước khi dùng.

Khối lượng viên: 1500mg + 7,5%

TIÊU CHUẨN: TCCS

SỐ ĐKSP: 4866/2024/ĐKSP

LSX:

NSX:

HSD:

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
Công ty đăng ký công bố:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA
Địa chỉ: 49 Đường số 10, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện 
Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0902 254 024

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC - MỸ PHẨM 
VINPHARMA
Địa Chỉ: Lô D3,cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Xã Lệ 
Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Trẻ em từ 6 tuổi trở lên đang trong giai đoạn phát triển cần bổ 
sung canxi, phụ nữ có thai và cho con bú thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ loãng xương, người lớn bị loãng xương 
cần bổ sung canxi.

KT: 175x60mm
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

60 VIÊN

DÙNG CHO:
TRẺ EM đang trong giai đoạn phát triển
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ LOÃNG XƯƠNG, bị loãng xương

FAQUAMIN
BỔ SUNG CANXI CHO CƠ THỂ
Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe
Giảm nguy cơ loãng xương và thiết hụt canxi

Nhập Khẩu Ireland - Châu Âu

Sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương
Đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương�
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CALCIUM CARBONAT NANO

THÀNH PHẦN:
Trong 1 viên nén bao phim có chứa:
Aquamin F: .......................................................................................................... 500mg
(tương đương canxi: 178mg)
Calcium carbonat nano: ....................................................................................... 300mg
(kích thước hạt 50-80nm)
(tương đương canxi: 120mg)
Bột tảo Spirulina (Spirulina platensis): ................................................................ 100mg
Magie oxyd: ......................................................................................................... 100mg
(tương đương Magie 60mg)
Beta-glucan: .......................................................................................................... 40mg
Chiết xuất rau chân vịt (Spinacia oleracea): .......................................................... 30mg
Inulin: ..................................................................................................................... 20mg
DHA (Docosahexaenoic acid): ............................................................................... 15mg
Kẽm Gluconat: ....................................................................................................... 10mg
(tương đương Kẽm 1,428mg)
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid): ......................................................................... 3mg
Vitamin K2 (Menaquinon) (MK7) 2000ppm: ...................................................... 200mcg
Vitamin D3 (Cholecalciferol): .................................................................................200IU
Phụ liệu: Chất độn (Lactose, tinh bột sắn), Chất chống đông vón (talc, magie stearate), 
chất làm bóng (Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC), Polyethylene glycol 6000 
(PEG 6000)), Hydroxypropyl methyl cellulose E15 (HPMC E15), Hydroxypropyl methyl 
cellulose E6 (HPMC E6)), Phẩm màu tổng hợp (Titan dioxyd), chất ổn định (polyvinyl 
pyrrolidone K30 (PVP K30), nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG: 
Bổ sung canxi cho cơ thể, hỗ trợ xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng 
xương ở người lớn, giúp giảm nguy cơ thiếu hụt canxi ở phụ nữ mang thai và cho con bú.

CÁCH DÙNG: 
Trẻ em 6 tuổi -  người lớn: Uống 1 viên/ngày.
Phụ nữ mang thai và cho con bú: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày
Nên uống vào buổi sáng hoặc trưa sau ăn để cơ thể hấp thu canxi tốt hơn.
Với trẻ nhỏ, có thể nghiền viên, hòa với nước, sữa cho trẻ uống. 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Trẻ em từ 6 tuổi trở lên đang trong giai đoạn phát triển cần bổ sung canxi, phụ 
nữ có thai và cho con bú thiếu hụt canxi.
Người lớn có nguy cơ loãng xương, người lớn bị loãng xương cần bổ sung canxi.
BẢO QUẢN: 
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Chú ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 
bệnh.
Không dùng cho người bị sỏi thận, sỏi tiết niệu, canxi huyết, canxi niệu, người 
mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi dùng.

Khối lượng viên: 1500mg + 7,5%
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐKSP: 4866/2024/ĐKSP

LSX:

NSX:

HSD:

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
Công ty đăng ký công bố:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA
Địa chỉ: 49 Đường số 10, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0902 254 024
Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC - MỸ PHẨM VINPHARMA
Địa Chỉ: Lô D3,cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam

MA HO SO: 24.04.08.300256.DKCB
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CVO AN TOAN VC RAM 
CONG VAN BO SUNG SAU CONG BO 

inh 	Cite An tan thyv pham - Bji Yti  DEN 

CONG TY CO PHAN MAX 
PHAM MICHI USA 

Se: 2910/NlICHI 
V/v cling van bei sung nhan  

oNG Hem xA HOI CHU NGHIA VItT 
NAM 

Di)c 14p - Tv do - littnh phtic 
	o0o 	 

Ha A r 01, ngay 20 thcing 10 nom 2024 

Ten te chfrc ca nit: CONG TY CO PHAN DUGC PHAM MICHI USA 
Dia chi: 49 &tong se 10, Ap Tien Lan, la Ba Diem, huyen HOc M8n, thanh phi) H6 
CM Minh, Via Nam 
C8ng ty citing t8i dA dugc qu51 Cue hem tra, xem xet va cap giAy xac nhan phil hop 
quy dinh an toan thvc pham cho hie so ding be san pham sau: 
Ten san pham: Thvc pham bao v sire khee Michi CALCI extra 
S6 DKSP: 4866/2024/DKSP, ngay cap: 12 thang 06 am 2024 
Nha san xuat: 
CONG TY CO PHAN T4P DOAN DUVC - MI PHAM VINPHARMA 
Dia chi: L8 D3, cum ding nghiep thvc pham Hapro, xa Le Chi, huyen Gia Lam„ 
thanh ph8 Ha Nei, Via Nam. 
Do nhu cau thi twang chi:mg toi b8 sung nhan mei cho san pham. 
Chung toi xin gui kern Gong van: Mau nhan moi cüa san pham 
(chi tiet file nhan dinh kern) 
Chung toi cam ket thong tin nhan hoan toan gieng vâi nei dung trong he so &Ong be 
dirge Qujr Cue cap. Vay chung t8i lam th8ng bao nay giri toi QuST Cue dirge Net. 
Kinh mong QuS,  Cue xem xet va hi) trg doanh nghiep chUng 

Xin trim trong cam an! 

Ncri "than: 

Nhw KG. 
Lust  VP 

D41.1DIeN DOANH NGHItP 

 

G1AM DoC 
eArr, eirre 



MANIA PHAN: 
,Trong 1 viOn nen bao phim ci6 chim: 
.Aguamm F: 	 500mg 
(hiang during canxi: 178mg) 
Calcium carbonat nano:  	300m9. 
(kich thane hat 50-80nm) 
(Wong throng canxi: 120mg) 

.  Bet  Ho Splrulina (Spirulina platensis): 	 100mg 
'Maple  oxyd: 	 100mg 
Huang throng Magic 60mg) 
Bete-glucan: 	 40mg 

,i-Chigt  cut  rau chan vii (Spinacia oleracea): 	 30Mg 
Inulm: 	 20mg 
Kern Gluconat. 	 10mg 

• (tuong (Wong Ken 1.428mg) 
1:  DEM (Docosahexaenolc acid). 	 15mg 

Vitamin 86 (PyridoxIn hydroclorid) - 
-.  ViMmln K2 (Menagulnon) (MK7) 2000ppm: 	 200mcg 

Vitamin 133 (Cholecalcilerol): 	  20010 
Phu lieu: ChM den  (Lactose,  tinh bOt sin). Chat chring doing von (talc, magie 
stearate), chat lam  bong  (Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMG), Polyethylene 

:glycol 6000 (PEG  8000)),  Hydroxypropyl methyl cellulose E1.5 (HPMC E15). 
Hydroxypropyl methyl cellulose E6  (HPMC  ES)), PhAm matt 16ng hdp  (Titan  dioxyd), 
oh& 6n dinh (polyvinyl pyrrolidone K30  (PVP  K30). nude Unh  kh161. 

'1CONG DUNG: 
1'  B6 sung cans' the  ad  thd, h6 1rd Wring a rang chic khde. ha HQ glom nguy  co 

Icing witting  ô  ngtibt Ion, gl6p glam nguy  ad  than hut canxi  6  paw nd mang thal 
• Ai cho con  b6. 

-  CACH DUNG: 
Tri  em S  to&  -  ngudi On: U6ng  1  viliningity. 
Phu  na  mang that va cho  con  ben u6ng  1  vlanthin  x 2  IgnIngay 

..  Nen  udng vim bu6I sang hoc ULM  sau An  a  cd  thd hifp thu canxt  151  hdn. 
V61 Hit nth5, to tat  A  nghlen vain, him v61 nude,  seta  the Ire u6ng. 

KT: 1 60x53mm 
MICH' USA 

_ 

OILCILISICIRSONAT NANO 

136 SUNG CANXI 010 COTH8 
Heinsiwang vi rang chickh6e 
Gam nguycothigu het carud ',QV"! 

Whip Khgu Ireland 

D6 WONG SOI DUNG: 
Tre em tit 6 tu& tr6 tin dung trong glal dorm phat tan an 1:6 sung seal. 	' • 
NgUbl  IOn  c6 nguy cdloang /Luang, ngtfill  On bi  bang xtiong can b6 sung canxl, phi; 
no  to that vi the  con  Oa thlifu hut canxi. 
640 QuAN: 
NOi khO rao. thcAng mat, tranh Ann nano two II6P. 

Chd  sh 
Thor phim nay Shang MAIM thu6c, Shang cd tic dung May the thu6c chda O&M.  • . 
Khan Ming cho ngta 01 sal then, sat thal niiu. 	canxi Miu, nivel min  cam,  • 
Wing ky veil  Pit k9  rhanh  phis, nao  cia sin plum. 
Ngudi Pang dung Mock can tham khio  p  krin  oda  churls, gla  y II  Wog kin! Meng. 

ntu aiuku:Tas 
50OK5P:4866/2024/0ICSP 

NSX: 

Thuang nhan chiu tract nNim ve sin phim: 
Gang frdanqkg congbd  
CONG TV CO PHAN DOC PHAM  MICHI USA 
Die old: 49 Diking s6 10, Ap Tit() Lan, Xi BA DiAm, Itnien Hoc Men: Thant) ph6 H6 CM 
Minh, Viet Nam   . 	.- 
H61111101 0W.12 254 024 
Webslte: www.mIchlusa.COM  

Ma Ban wit: 
ONG TV có PHAN TAP DOAN 01100  •  NW PHAM VINPHARMA 
Ha Chi: Le 03.cum cOng righlep thug phdrn Hapro, XI Le Ch Huyen GIs 
ph6 Ha Nei. vim Nam 
xufit xer: Vlet  Nam 

cONG Ty 
C6 PHAN 

DIJQC PHA'M 
MICH' USA 



Won() chirp Gobi. 178vill 
corbonsi atm 	 

lkich hilt l,.t 50410/.0 1.009 
001 ho S9.01-inn iSbleullon 	. 
Mavis at], 
OUtikig oiling Mown Sang) 
Beie.gimat  	 ...... . 	........... 40.6 
Ch.! boa 	clian (Spinaca &maul: 	.... 	.. 	30.0 
Nub. 	 201.6 
Korn Cildconai: 
0.900 00000 Ken 1,42BriVil 
Olin accivitiaianci. 
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GIAY TIXP NHAN DANG Kt BAN CONG BO SAN PHAM 
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Coe an loin thirc phim xiic nhan di nhan Bin cang bc3 san pham CUlt: 

TO chino, ca ninth: CONG TV co PHAN Qum !HAM MICH1 USA 

Dia chi: 49 Outing s6 10, Ap Tib Lin, Xi Ba Diem, Huyin Hoc Man, Thinh ph 6 I-16 Chi 
Minh. Vitt Nam 

Dion thoid: 0903535986 	 Fax: 
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